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Danh mục trang thiết bị văn phòng năm 2023 của Dự án Quỹ toàn cầu phòng 
chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 
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STT Danh mục Số lượng 

1 Máy tính để bàn 364 

2 Máy tính xách tay 43 

3 Máy in đen trắng 303 

4 Bộ Lưu điện 35 

5 Máy in màu 1 
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PHỤ LỤC 2 
Tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị văn phòng năm 2023 của Dự án Quỹ toàn cầu 

phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023  
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 

 

TT Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 

I Các yêu cầu chung 

1 Chất lượng hàng hoá: Hàng hoá mới 100%, sản xuất năm từ năm 2023. 

2 Nguồn gốc xuất xứ 
Có cam kết cung cấp bản gốc/bản sao công chứng giấy chứng nhận nguồn gốc 
xuất xứ (nếu có), giấy chứng nhận chất lượng kèm theo bản chụp hồ sơ nhập 
khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc bản gốc/bản sao công chứng giấy xuất 
xưởng hoặc hoá đơn đối với hàng hoá sản xuất trong nước. 

3 Nguồn điện sử dụng cho trang thiết bị  
Sử dụng nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam 220V-240V 

4 Thời gian bảo hành tại nơi sử dụng  
Tối thiểu bảo hành 12 tháng (kể từ ngày giao hàng) 

5 Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 
Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng theo yêu cầu của Bên mời thầu 

II Yêu cầu chi tiết về hàng hóa 

1 Máy tính để bàn:  

1.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:….: Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:….: Có thông tin 

 c/ Số lượng: 364 Bộ 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:…: Có thông tin 

1.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

  Bộ máy tính để bàn gồm case, màn hình, chuột, bàn phím đồng bộ cùng một 
hãng sản xuất. 

 a/ Case máy tính 

 CPU: Tối thiểu hoặc tương đương Intel Core i3 thế hệ thứ 12 

 Ram: > 8 GB DDR4  

 Card đồ họa: Tối thiểu hoặc tương đương: Intel® UHD Graphics 

 Ổ cứng: Tối thiểu hoặc tương đương: SSD M2 NVMe 512Gb  

 Cổng kết nối:  
Tối thiểu hoặc tương đương:  
Mặt sau:1x RJ-45; 4 x USB 2.0 ports; 1 x HDMI port; 1x Display port 
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TT Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 

Mặt trước hoặc mặt bên: 4 x USB 3.2 ; Audio Jack 

 Khe cắm mở rộng: Tối thiểu hoặc tương đương: 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 

 Hệ điều hành: Tối thiểu hoặc tương đương : Window 11 bản quyền 

 b/ Màn hình 

 Kích thước màn hình: > 21.5 Inch LED  

 Tấm nền: Tối thiểu hoặc tương đương: IPS 

 Độ phân giải: > 1920x1080 

 Tần số quét (tối đa): > 60 Hz 

 c/ Chuột và bàn phím: Kết nối USB 

2 Máy tính xách tay 

2.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:….: Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:….: Có thông tin 

 c/ Số lượng:  43 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:…: Có thông tin 

2.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 
 CPU 

Tối thiểu hoặc tương đương: Intel Core i5 thế hệ thứ 12 
 Ram > 8GB DDR4 

 Card màn hình 
Tối thiểu hoặc tương đương: Intel® UHD Graphics 

 Ổ cứng 
Tối thiểu hoặc tương đương: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 

 Màn hình 
Tối thiểu hoặc tương đương: 
Kích thước > 14-inch 
Độ phân giải: FHD, 1920x1080; 16:9 
Công nghệ chống chói: có 

 Cổng kết nối 
Tối thiểu hoặc tương đương: 
3x USB 3.2 Gen 1; 1x USB Type C; 1x HDMI , 1x RJ-45, 1x  Audio Jack,  

 Camera 
Tối thiểu hoặc tương đương: 
720p HD camera 

 Kết nối không dây 
Tối thiểu hoặc tương đương: 
Wifi; Bluetooth 5.0 

 Pin: >  3 Cell 

 Bảo mật vân tay: Có 
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TT Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Hệ điều hành: Tối thiểu hoặc tương đương : Window 11 bản quyền 

 Phụ kiện kèm theo: Túi xách bảo quản máy và Chuột không dây. 

3 Máy in đen trắng 

3.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:….: Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:….: Có thông tin 

 c/ Số lượng:  303 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:…: Có thông tin 

3.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Công nghệ: tối thiểu hoặc tương đương in laser 

 Bộ nhớ thiết bị: > 512Mb 

 Màn hình hiển thị: Có 

 Tốc độ in một mặt: > 40 trang/phút 

 In hai mặt: Có 

 Độ phân giải in (tối đa): >1200x1200 dpi. 

 Thời gian in bản đầu tiên: ≤ 7.2 giây ; 

 Cổng kết nối: Tối thiểu hoặc tương đương: 
USB 2.0, mạng LAN 

 Hỗ trợ in qua thiết bị di động: Có 

4 Bộ lưu điện 

4.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:…. Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:… Có thông tin 

 c/ Số lượng:  35 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:… Có thông tin 

 Công suất: tối thiểu hoặc tương đương: 500VA/300W 

 Thời gian lưu điện:  > 6 phút cho 1 PC 

5 Máy in màu 

5.1 Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ các thông tin sau 

 a/Tên nhà sản xuất:….: Có thông tin 

 b/ Loại/mã sản phẩm/model:….: Có thông tin 

 c/ Số lượng:  1 chiếc 

 d/ Nguồn gốc xuất xứ:…: Có thông tin 
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TT Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật 

5.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết 

 Kiểu loại máy in màu đa năng: in, copy, Scan 

 Màn hình hiển thị: Có  

 Tốc độ in:  
In đen trắng >  30 trang/phút 
In màu > 15 trang/phút 

 In hai mặt tự động: Có 

 Độ phân giải in (tối đa): > 5760 x 1440 dpi 

 Độ phân giải copy (tối đa): > 600 x 600 dpi 

 Độ phân giải scan (tối đa): > 1200 x 2400 dpi 

 Cổng kết nối: Tối thiểu hoặc tương đương: 
USB 2.0, mạng LAN, Tích hợp wireless 

 Hỗ trợ in qua thiết bị di động: Có 
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PHỤ LỤC 3 

Dự kiến phân bổ trang thiết bị văn phòng năm 2023 của Dự án Quỹ toàn cầu 
phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QTC ngày      tháng     năm 2023) 
 

I. Phân bổ cho các cơ sở cấp phát và điều trị thuốc Methadone  

Tên TTB 
Tổng 
cộng  

Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa 
Nghệ an 

Trang thiết bị cho điểm 
cấp phát thuốc MMT  

  
      

 

Bộ máy tính để bàn 2   2    

Máy in 2   2    

Hỗ trợ TTB cho các cơ sở 
điều trị MMT 

  
      

 

Bộ máy tính để bàn 68 26 6 27 9 

Máy in 42 32 6   4 
Chi tiết từng Tỉnh như sau: 

HẢI 
PHÒNG 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

 
TỔNG Lê 

Chân 
Ngô 
Quyền 

Hòa 
Bình 

Thủy 
Sơn 

Thủy 
Triều  

Hải An Thanh 
Xuân 

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bộ máy tính để 
bàn 

Bộ 26  1  1 2  3 3 4 2 

Máy in Chiếc 32 2 1  2 3 3 4 2 

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Trung 
tâm 02 

An 
Hưng 

An 
Dương 

Vĩnh 
Bảo 

 

Dương 
Kinh 

 Đồ 
Sơn 

Kiến 
An 

Tiên 
Lãng 

Bộ máy tính để 
bàn  

Bộ 1 1 1 1  1 2 3 1 

Máy in Chiếc 2 2 1  2 1 2 3 2 

Ninh 
Bình 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC 
ĐIỂM CẤP 
PHÁT 
THUỐC 
METHADONE 

 
TỔNG Cơ sở 

cấp 
phát 
thuốc 
Gia 
Lâm 

Cơ sở 
cấp 
phát 
thuốc 
Quỳnh 
Lưu 

     

Sản phẩm Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

(1) (2)      
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Bộ máy tính để 
bàn 

Bộ 2  1  1      

Máy in Chiếc 2 1 1      

 
 
 
 
 

Ninh 
Bình 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

TỔNG TTYT 
Gia 
Viễn 

TTYT 
Hoa 
Lư 

TTYT 
TP 

Tam 
Điệp 

TTYT 
Nho 

Quan 

TTYT 
Kim 
Sơn 

Cơ sở 
điều trị 
MMT 

của 
CDC 

  

Bộ máy tính để 
bàn 

6 
 1   1 1 1 2 

  

Máy in 6 
 1 1 1 1 1 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nghệ 
An 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

TỔNG Cơ sở 
điều 
trị 

MMT 
của 

CDC 

Diễn 
Châu 

Thái 
Hòa 

Qùy 
Hợp 

Qùy 
Châu 

Quế 
Phong 

Thanh 
Chương 

Đô 
Lương 

Bộ máy tính để 
bàn 

9 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Máy in 4 
1     1   1   1 

  Kỳ 
Sơn 

 
     

  

Bộ máy tính để 
bàn 

 
1      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh 
Hóa 

TRANG 
THIẾT BỊ 
CHO CÁC CƠ 
SỞ ĐIỀU TRỊ 
METHADONE 

TỔNG Quan 
Sơn 

Nông 
Cống 

Hoàng 
Hóa 

Đông 
Sơn 

Thọ 
Xuân 

Mường 
Lát 

Hậu 
Lộc 

Cẩm 
Thủy 

Bộ máy tính để 
bàn 

 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Ngọc 
Lặc 

Bá 
Thước 

Triệu 
Sơn 

Nghi 
Sơn 

Quan 
Hóa 

Hà 
Trung 

Bỉm 
Sơn 

Sầm 
Sơn 

Thạch 
Thành 

Bộ máy tính để 
bàn 

 
1 1 1 1 1 1 1 

 
1 

 Nga Sơn Yên 
Định 

Thiệu 
Hóa 

Quảng 
Xương 

Cơ sở 
điều 
trị 

MMT 
của 

CDC 

Lang 
Chánh 

TP 
Thanh 

Hóa 

Thường 
Xuân 

 

Bộ máy tính để 
bàn 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

  

Commented [ln1]:  
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II. Phân bổ cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật các Tỉnh/Thành phố và Dự án. 

TT Tỉnh/Đơn vị 

Dự kiến phân bổ 

Máy tính để 
bàn 

(Bộ) 

Máy tính 
xách tay 
(chiếc) 

Máy in 
(chiếc) 

1 Trung tâm KSBT tỉnh An Giang 2 1 1 
2 Trung tâm KSBT tỉnh Bình Dương 2 1 1 
3 Trung tâm KSBT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2 1 1 
4 Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang 2 1 1 
5 Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh 2 1 1 
6 Trung tâm KSBT thành phố Cần Thơ 2 1 1 

7 Trung tâm KSBT tỉnh Cà Mau 2 1 1 
8 Trung tâm KSBT thành phố Đà Nẵng 2 1 1 
9 Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Nai 3 0 1 
10 Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Tháp 2 1 1 
11 Trung tâm KSBT tỉnh Điện Biên 1 2 1 
12 Trung tâm KSBT thành phố Hà Nội 2 1 1 
13 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương 1 2 1 
14 Trung tâm KSBT thành phố Hải Phòng 2 1 1 
15 Trung tâm KSBT tỉnh Khánh Hòa 2 1 1 
16 Trung tâm KSBT tỉnh Kiên Giang 2 1 1 
17 Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu 2 1 1 
18 Trung tâm KSBT tỉnh Lào Cai 2 1 1 
19 Trung tâm KSBT tỉnh Long An 2 1 1 
20 Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định 2 1 1 
21 Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An 3 1 1 
22 Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình 2 1 1 

23 Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ 2 1 1 
24 Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh 2 1 1 
25 Trung tâm KSBT tỉnh Sơn La 2 2 2 
26 Trung tâm KSBT tỉnh Sóc Trăng 2 1 1 
27 Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình 2 1 1 
28 Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên 2 1 1 
39 Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa 2 2 2 
30 Trung tâm KSBT thành phố Hồ Chí Minh 2 1 1 
31 Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc 2 1 0 
32 Trung tâm KSBT tỉnh Yên Bái 0 3 1 
33 BQL Dự án Trung ương 0 0 2 

 Tổng cộng 62 37 35 
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III. Phân bổ cho các trại tạm giam 

 Tên đơn vị Máy tính bàn Bộ lưu điện Máy in 

1 Trại tạm giam tỉnh An Giang 1 1 1 
2 Trại tạm giam tỉnh Bình Dương 1 1 1 
3 Trại tạm giam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 1 1 1 
4 Trại tạm giam tỉnh Bắc Giang 1 1 1 
5 Trại tạm giam tỉnh Bắc Ninh 1 1 1 
6 Trại tạm giam tỉnh Cần Thơ 1 1 1 

7 Trại tạm giam tỉnh Cà Mau 1 1 1 
8 Trại tạm giam thành phố Đà Nẵng 1 1 1 
9 Trại tạm giam tỉnh Đồng Nai 1 1 1 
10 Trại tạm giam tỉnh Đồng Tháp 1 1 1 
11 Trại tạm giam tỉnh Điện Biên 1 1 1 
12 Trại tạm giam thành phố Hà Nội 2 2 2 
13 Trại tạm giam tỉnh Hải Dương 1 1 1 
14 Trại tạm giam thành phố Hải Phòng 1 1 1 
15 Trại tạm giam tỉnh Khánh Hòa 1 1 1 
16 Trại tạm giam tỉnh Kiên Giang 1 1 1 
17 Trại tạm giam tỉnh Lai Châu 1 1 1 
18 Trại tạm giam tỉnh Lào Cai 1 1 1 
19 Trại tạm giam tỉnh Long An 1 1 1 
20 Trại tạm giam tỉnh Nam Định 1 1 1 
21 Trại tạm giam tỉnh Nghệ An 1 1 1 
22 Trại tạm giam tỉnh Ninh Bình 1 1 1 

23 Trại tạm giam tỉnh Phú Thọ 1 1 1 
24 Trại tạm giam tỉnh Quảng Ninh 1 1 1 
25 Trại tạm giam tỉnh Sơn La 1 1 1 
26 Trại tạm giam tỉnh Sóc Trăng 1 1 1 
27 Trại tạm giam tỉnh Tây Ninh 1 1 1 
28 Trại tạm giam tỉnh Thái Bình 1 1 1 
29 Trại tạm giam tỉnh Thái Nguyên 1 1 1 
30 Trại tạm giam tỉnh Thanh Hóa 1 1 1 
31 Trại tạm giam thành phố Hồ Chí Minh 2 2 2 
32 Trại tạm giam tỉnh Vĩnh Phúc 1 1 1 
33 Trại tạm giam tỉnh Yên Bái 1 1 1 

 Tổng cộng 35 35 35 
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IV. Phân bổ cho các cơ sở điều trị HIV và điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV 

TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

1 An Giang 
BVĐK Trung 
tâm An Giang 

1 1 
60 Ung Văn Khiêm P. Mỹ Phước TP 
Long Xuyên, An Giang 

2 An Giang 
BVĐK Khu 
vực Tân Châu 

1 1 
485 Đường Nguyễn Tri Phương, P. Long 
Thạnh, Tân Châu, An Giang 

3 An Giang 
BV Sản Nhi 
tỉnh 

1 1 số 2 Lê Lợi. P. Mỹ Bình, An Giang 

4 An Giang 
TTYT TP 
Long Xuyên 

2 2 
Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, P. Mỹ 
Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

5 An Giang 
TTYT huyện 
Châu Phú 

2 2 
Ql91, Khóm Vĩnh Phú, Tt Vĩnh Thạnh 
Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang 

6 An Giang 
TTYT huyện 
Chợ Mới 

1 1 
Nguyễn Hữu Cảnh, TT Chợ Mới, H Chợ 
Mới, An Giang 

7 An Giang 
TTYT huyện 
Tịnh Biên 

1 1 
Đường Hải Thượng Lãn Ông, thị trấn Nhà 
Bàng, huyện  Tịnh Biên, An Giang 

8 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
TTYT Tx. Phú 
Mỹ 

1 1 
106 Trường Chinh, Phường Phú Mỹ, Thị 
xã Phú Mỹ,Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

9 Bắc Giang 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

2 2 
Khu Đồi chè, phường Dĩnh Kế, TP Bắc 
Giang 

10 Bắc Ninh 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

1 1 
Đường Nguyễn Quyền, Võ Cường, Bắc 
Ninh 

11 Bình Dương 
BV ĐK tỉnh 
Bình Dương 

2 0 05- Phạm Ngọc Thạch- TP Thủ Dầu Một-  

12 Bình Dương 
TTYT Thuận 
An 

1 0 
Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông 
Tư, phường Lái Thiêu, Tp Thuận An, 
Bình Dương 

13 Bình Dương TTYT Dĩ An 1 0 
500 DT 743, Khu Phố Đông Tác, Phường 
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương 

14 Bình Dương 
TTYT Thủ 
Dầu Một 

1 0 03 Văn Công Khai, Phú Cường, TDM, 

15 Bình Dương TTYT Bến Cát 1 0 
5H6V+HQ2, QL13, Mỹ Phước, Bến Cát, 
Bình Dương 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

16 Cà Mau 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

2 2 k8, p5, tp CM, tỉnh Cà Mau 

17 Cà Mau 
BVĐK Tp Cà 
Mau 

2 2 
Số 36, Lý Thái Tôn, Phường 2,TP. Cà 
Mau 

18 Cần Thơ 
TTYT quận 
Cái Răng 

2 2 
Đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, p. 
Lê Bình, Q Cái Răng, TP. Cần Thơ 

19 Cần Thơ BVĐK Ô Môn 1 1 
Số 83, đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường Câu Văn Liêm, quận Ô Môn, 
thành phố Cần Thơ 

20 Cần Thơ 
BV Nhi đồng 
TP. 

1 1 
345 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), 
phướng An Bình, quận NInh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

21 Cần Thơ 
TTYT quận 
Bình Thủy 

2 2 44, KDC Ngân Thuận, Cần Thơ 

22 Cần Thơ 
BVĐK Thốt 
Nốt 

1 1 
QL 91, KV Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, 
Q. Thốt Nốt, TP.Cần Thơ 

23 Cần Thơ 
BVĐK thành 
phố 

1 1 
Số 04 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

24 Cần Thơ 
TTYT quận 
Ninh Kiều 

1 1 
209 Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, Q. 
Ninh Kiều, TPCT 

25 Cần Thơ 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật TP. 

1 1 
209 Nguyễn Trải, phường Cái Khế, Q. 
Ninh Kiều, TPCT 

26 Đà Nẵng 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật TP. 

2 2 
118 Lê Đình Lý, Hòa Thuận Đông, Hải 
Châu, Đà Nẵng 

27 Điện Biên 
Trung tâm 
kiểm soát bệnh 
tật tỉnh 

2 2 
tổ 6 -  phường Mường Thanh - TP ĐB - 
tỉnh ĐB 

28 Điện Biên 
TTYT TP Điện 
Biên Phủ 

1 1 
tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện 
Biên Phủ, Điện Biên 

29 Điện Biên 
TTYT huyện 
Điện Biên 

1 1 
Thôn Trại Giống Xã Thanh An Huyện 
Điện Biên Tỉnh Điện Biên 

30 Điện Biên 
TTYT huyện 
Điện Biên 
Đông 

1 1 Thị trấn Điện Biên Đông – Điện Biên 

31 Điện Biên 
TTYT huyện 
Mường Ảng 

1 1 
Tổ dân phố 3 - Thị trấn Mường Ảng - 
huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

32 Điện Biên 
TTYT huyện 
Tuần Giáo 

1 1 
Khối Trường Xuân, TT Tuần giáo, huyện 
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

33 Điện Biên 
TTYT huyện 
Mường Lay 

1 1 Tx. Mường Lay, Điện Biên 

34 Điện Biên 
TTYT huyện 
Mường Chà 

1 1 Tổ 11 - TT Mường Chà – Điện Biên 

35 Điện Biên 
TTYT huyện 
Mường Nhé 

1 1 Huyện Mường Nhé, Điện Biên 

36 Đồng Nai 
BV Nhi đồng 
Đồng Nai 

1 1 
Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 

37 Đồng Nai 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

2 2 
Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

38 Đồng Nai 
TTYT thành 
phố Long 
Khánh 

1 1 
Khu phố 1, phường Phú Bình, TP. Long 
Khánh, Đồng Nai 

39 Đồng Nai 
TTYT thành 
phố Biên Hoà 

1 1 
98/487 Phạm Văn Thuận Phường Tân 
Mai Biên Hòa -Đồng Nai 

40 Đồng Nai 
TTYT huyện 
Long Thành 

1 1 
Số 45 - Đường Tôn Đức Thắng, Khu 
Phước Hải – thị trấn Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

41 Đồng Nai 
BV Da Liễu 
Đồng Nai 

1 1 
Khu phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

42 Đồng Tháp 
BVĐK Đồng 
Tháp 

1 1 
144 Mai văn khải, ấp 3, xã Mỹ Tân, tp 
Cao Lãnh,Đồng Tháp 

43 Đồng Tháp 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh  

1 1 
394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP. 
Cao Lãnh, Đồng Tháp 

44 Hà Nội 
BVĐK Hà 
Đông 

1 1 
Số 02, Phố Bế Văn Đàn, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 

45 Hà Nội 
BVĐK Đống 
Đa 

1 1 
192 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, 
Đống Đa, Hà Nội 

46 Hà Nội 
BVĐK H. Ba 
Vì 

1 1 Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội 

47 Hà Nội BV 09 1 1 Km số 3 đường 70- Tân Triều- Thanh Trì  
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

48 Hà Nội 
TTYT Nam Từ 
Liêm 

1 1 Khu Liên Cơ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 

49 Hà Nội 
TTYT Đống 
Đa 

1 1 
B20a, Tập Thể Kim Liên, Đông Tác , 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

50 Hà Nội 
TTYT Long 
Biên 

1 1 
LÔ HH 03 KHu đô thị Việt Hưng - 
Phường Giang Biên - Quận Long Biên -  

51 Hà Nội 
TTYT Thanh 
Xuân 

1 1 
Số 23 ngõ 282 Đường Khương Đình, 
Thanh Xuân, HN 

52 Hà Nội TTYT Tây Hồ 1 1 695 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội 

53 Hà Nội 
TTYT Hoàng 
Mai 

1 1 
M4TT6 phòng khám đa khoa Linh Đàm-
tổ 12 phường Đại Kim Hoàng Mai-Hà 
Nội 

54 Hà Nội 
TTYT Hai Bà 
Trưng 

1 1 
Phòng khám Đa khoa Mai Hương – 31 Lê 
Thanh Nghi, HBT, HN. 

55 Hà Nội 
TTYT Đông 
Anh 

1 1 
PK đa khoa Miền Đông - KM1 - Quốc lộ 
23B - Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội 

56 Hải Dương 
BV Bệnh nhiệt 
đới tỉnh Hải 
Dương 

3 3 
Số 241, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

57 Hải Phòng 
BV Hữu nghị 
Việt Tiệp 

1 1 
Số 1 đường Nhà Thương, phường Cát 
Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 

58 Hải Phòng 
TTYT Quận 
Hồng Bàng 

1 1 
số 34 đường Kỳ Đồng,quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng 

59 Hải Phòng 
TTYT Quận 
Lê Chân 

1 1 
Số 169 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

60 Hải Phòng 
BVĐK Quận 
Ngô Quyền 

1 1 
21 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

61 Hải Phòng 
TTYT huyện 
An Dương 

1 1 Tổ 3 TT An Dương - An Dương - HP 

62 Hải Phòng 
Trung tâm Da 
liễu Hải Phòng 

1 1 140 Trần Phú, Hải Phòng 

63 Hải Phòng 
BVĐK huyện 
Thủy Nguyên 

1 1 
thôn 6, xã thủy Sơn, H. thủy Nguyên, Tp.  
Hải Phòng 



 
 

14 

TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

64 Hải Phòng 
TTYT huyện 
Hải An 

1 1 
Lô K2, đường Trần Hoàn, tổ dân phố số 
7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

65 Hải Phòng BV Trẻ em 1 1 
285 Trường Chinh Lãm Hà Kiến An Hải 
Phòng 

66 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Tân Phú 

1 1 
Cơ sở 2 -265 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. 
Tân Phú 

67 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 3 1 1 

Cơ sở 4 - 311 Nguyễn Thượng Hiền, 
phường 5, quận 3 

68 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 4 1 1 

Cơ sở 3 - 396/27 Nguyễn Tất Thành, 
Phường 18, Quận 4 

69 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 6 1 1 

Cơ sở 2 - A14/1 Bà Hom, Phường 13, 
Quận 6 

70 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 7 1 1 

101 Nguyễn Thị Thập - Phường Tân Phú 
- Quận 7 - Tp.HCM 

71 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Huyện 
Hóc Môn 

1 1 
Cơ sở 2: 65b Bà Triệu, Khu phố 1, Hóc 
Môn 

72 
TP. Hồ Chí 

Minh 

TTYT TP. Thủ 
Đức (gồm 03 
phòng khám) 

3 3 

Cơ sở 1: 107 Nguyễn Văn Tăng, Phường 
Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức 
Cơ sở 2: 06 Trịnh Khắc Lập, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức 
Cơ sở 3: Số 2 Nguyễn Văn Lịch, Phường 
Linh Tây, Thành phố Thủ Đức 

73 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 5 1 1 225B Trần Hưng Đạo P10 Q5 

74 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 8 1 1 1724 Phạm Thế Hiển, Q8 

75 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 10 1 1 Cơ sở 2 - 475A CMT8, phường 13, Q. 10 

76 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 11 1 1 

72A, đường số 5, Cư xá Bình Thới, P8, 
Q11 

77 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 12 1 1 

495 Dương Thị Mười,  P, Hiệp Thành, 
Q12 

78 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Huyện 
Bình Chánh 

1 1 
350 đường Tân Túc, Thị trấn Tân túc, 
Huyện Bình Chánh 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

79 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 1 1 1 

Cơ sở 2: 48 - 52 Mã Lộ, P. Tân Định, Q1, 
TPHCM 

80 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Bình Tân 

1 1 
389/5 Đường Tỉnh Lộ 10, p. An Lạc, Q. 
Bình Tân 

81 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Bình Thạnh 

1 1 
Cơ sở 2  8/104 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh 

82 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Huyện 
Cần Giờ 

1 1 
đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu 
Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, 
Tp. HCM 

83 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Huyện 
Củ Chi 

1 1 
Đường Vũ Duy Chí,Khu phố 4, Thị Trấn 
Củ Chi, huyện Củ Chi 

84 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Huyện 
Nhà Bè 

1 1 
Số 1, Đường 18, Khu dân cư Cotec, Ấp 1, 
H. Nhà Bè 

85 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Gò Vấp 

1 1 Cơ sở 2: 556 Lê Đức Thọ, Gò Vấp 

86 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Phú Nhuận 

1 1 
Cơ sở 2: 72/6 Huỳnh Văn Bánh Phường 
15, Quận Phú Nhuận 

87 
TP. Hồ Chí 

Minh 
TTYT Quận 
Tân Bình 

1 1 
Cơ sở 2: 254/86 Âu cơ, Phường 9, 
QuậnTân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

88 
TP. Hồ Chí 

Minh 
BV Nhân Ái 1 1 Bù Gia Mập, Bình Phước 

89 Khánh Hòa 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

0 0 31 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang 

90 Khánh Hòa 
TTYT Ninh 
Hòa 

1 1 
Tổ dân phố 16, p. Ninh Hiệp, TX. Ninh 
Hòa 

91 Khánh Hòa 
TTYT Cam 
Ranh 

1 1 
Đường Nguyễn Thị Định, TDP Lộc 
Thịnh, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, 
Khánh Hòa 

92 Kiên Giang 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

1 1 
Tuệ Tĩnh, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên 
Giang 

93 Kiên Giang 
TTYT TP. 
Rạch Giá 

1 1 
02 Âu Cơ, Vĩnh Lạc, Rạch Gía, Kiên 
Giang 

94 Lai Châu 
TTYT H. Tam 
Đường 

1 1 
Bản Cò Lá - Thị trấn Tam Đường - huyện 
Tam Đường - Lai Châu 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

95 Lai Châu 
TTYT H. 
Phong Thổ 

1 1 Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu 

96 Lai Châu 
TTYT H. Sìn 
Hồ 

1 1 Nậm Tăm, Sìn Hồ, Lai Châu 

97 Lai Châu 
TTYT H. Nậm 
Nhùn 

1 1 
Thị trấn Nậm Nhùn - huyện Nậm Nhùn - 
tỉnh Lai Châu 

98 Lai Châu 
TTYT H. Tân 
Uyên 

1 1 Nà Ban, Tân Uyên, Lai Châu 

99 Lai Châu 
TTYT H. Than 
Uyên 

1 1 Tà Hùa, Tân Uyên, Lai Châu 

100 Lai Châu 
TTYT H. 
Mường Tè 

1 1 TT Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu 

101 Lai Châu 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

1 1 Tổ 22, p Đông Phong, TP. Lai Châu 

102 Lào Cai BVĐK tỉnh 1 1 
đường Chiềng On- phường Bình Minh- 
thành phố Lào Cai 

103 Lào Cai 
BVĐK huyện 
Văn Bàn 

1 1 tổ 5- thị trấn Khánh Yên- huyện Văn Bàn 

104 Lào Cai 
BVĐK huyện 
Bảo Thắng 

1 1 
Số 299- Đường Cách Mạng Tháng Tám- 
Thị trấn Phố Lu- huyện Bảo Thắng- Tỉnh 
Lào Cai 

105 Lào Cai 
BVĐK huyện 
Bát Xát 

1 1 tổ 2- thị trấn Bát Xát- huyện Bát Xát 

106 Long An 
TTYT huyện 
Châu Thành 

1 1 
khu phố Hội Xuân, Thị trấn Tầm Vu, 
Châu Thành, Long An 

107 Long An TTYT Bến Lức 1 1 
126 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

108 Long An 
BVĐK Khu 
vực Hậu Nghĩa 

1 1 
Ấp Tân Bình-xã Hòa Khánh Tây -huyện 
Đức Hòa -Long An 

109 Long An 
TTYT Cần 
Đước 

1 1 
Quốc lộ 50, Khu 1B, Thị Trấn Cần Đước, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

110 Long An 
TTYT Cần 
Giuộc 

1 1 
36 Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, TT. Cần Giuộc, 
Cần Giuộc, Long An 
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TT Tỉnh/ TP. Tên cơ sở y tế 

Máy 
tính để 
bàn (đv 
tính: bộ) 

Máy in 
(đv 

tính: 
chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

111 Nam Định 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh  

1 1 
Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP 
Nam Định 

112 Nghệ An 
TTYT Quỳ 
Hợp 

1 1 
Khối 4 Thị Trấn Quỳ Hợp Huyện Quỳ 
Hợp Tỉnh Nghệ An 

113 Nghệ An 
BVĐK Thành 
Phố Vinh 

1 1 
178 Trần Phú, Hồng Sơn, Thành phố 
Vinh, Nghệ An 

114 Nghệ An 
TTYT Tương 
Dương 

1 1 
Xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, 
tỉnh Nghệ An 

115 Nghệ An 
BV Hữu Nghị 
Đa khoa Nghệ 
An 

1 1 
km 5, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

116 Nghệ An 
TTYT huyện 
Tân Kỳ 

1 1 khối 4 thị trấn Tân kỳ- huyện Tân Kỳ-  

117 Nghệ An 
TTYT huyện 
Nghĩa Đàn 

1 1 
Khối Tân Minh - Thị trấn Nghĩa Đàn - 
Nghĩa Đàn - Nghệ An 

118 Nghệ An 
BVĐKKV Tây 
Nam Nghệ An 

1 1 
Thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An 

119 Nghệ An 
BV Sản Nhi -
Nghệ An 

1 1 
Số 19 - Đường Tôn Thất Tùng - Phường 
Hưng Dũng - Tp Vinh - Nghệ An 

120 Nghệ An 
TTYT huyện 
Quỳ Châu 

1 1 
khối 4 ,thị trấn Tân Lạc,  huyện Quỳ 
Châu, tỉnh  Nghệ An 

121 Nghệ An 
BVĐK huyện 
Thanh Chương 

2 2 
Khối 6A- Thị trấn Thanh Chương- Huyện 
Thanh Chương- Tỉnh Nghệ An 

122 Nghệ An 
TTYT huyện 
Quế Phong 

1 1 
Khối Nam Sơn,thị trấn Kim Sơn, Quế 
Phong, Nghệ An 

123 Nghệ An 
BVĐK huyện 
Diễn Châu 

1 1 QL 7, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An 

124 Phú Thọ 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

2 2 
Đường Trần Phú - Gia Cẩm - Việt Trì -
Phú Thọ 

125 Phú Thọ 
BV ĐK TX. 
Phú thọ 

1 1 
Đường Cao Bằng, Phường Âu Cơ, Thị Xã 
Phú Thọ 

126 Phú Thọ TTYT Tân Sơn 1 1 
Khu 5B xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ 
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chiếc) 

Địa chỉ nhận dự kiến 

127 Phú Thọ 
TTYT Thanh 
Sơn 

1 1 
Phố Tân Thịnh, thị trấn Thanh sơn, huyện 
Thanh sơn, tỉnh Phú thọ 

128 Quảng Ninh 
BV Việt Nam 
– Thụy Điển 
Uông Bí 

2 1 
Số 1 đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh 
Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

129 Quảng Ninh BVĐK Tỉnh 2 2 
Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành 
phố Hạ Long, Quảng Ninh 

130 Quảng Ninh 
BVĐK Cẩm 
Phả 

1 1 
371 đường Trần Phú, phường Cẩm 
Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 

131 Quảng Ninh 
TTYT thành 
phố Hạ Long 

2 2 
Số 80 Trần Hưng Đạo thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

132 Quảng Ninh 
TTYT huyện 
Vân Đồn 

1 3 
Thôn 12 , xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh 

133 Sóc Trăng 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

2 2 
376 Đường Lê Duẩn, Phường 9, TP Sóc 
Trăng 

134 Sóc Trăng BVĐK tỉnh 1 1 
378 Đường Lê Duẩn phường 9, TP Sóc 
Trăng 

135 Sóc Trăng 
BV Chuyên 
khoa Sản Nhi 

1 1 645 Tôn Đức Thắng, P5, TP Sóc Trăng 

136 Sơn La 
BVĐK Thuận 
Châu 

2 2 
Tiểu khu 09 thị trấn Thuận Châu, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

137 Sơn La 
BVĐK Mường 
La 

2 2 
Tiểu khu 4 - Thị trấn Ít Ong - Huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La 

138 Sơn La 
BVĐK Mai 
Sơn 

2 2 
Tiểu khu 17-Thị trấn Hát Lót- huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La. 

139 Sơn La BVĐK Tỉnh 2 2 
Tổ 17, Phường chiềng Sinh Thành phố 
Sơn La 

140 Sơn La 
BVĐK Sông 
Mã 

2 2 
Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La 

141 Sơn La 
BVĐK Thảo 
Nguyên 

2 2 
Tiểu khu  Bệnh Viện - Thị trấn Nông 
Trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu - 
tỉnh Sơn La 

142 Sơn La 
BVĐK Phù 
Yên 

1 1 
Tiểu Khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La 
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143 Sơn La 
BVĐK Quỳnh 
Nhai 

1 1 
Xóm 4, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh 
Nhai, tỉnh Sơn La. 

144 Sơn La 
BVĐK Yên 
Châu 

1 1 TT. Yên Châu, Yên Châu, Sơn La 

145 Sơn La 
BVĐK Sốp 
Cộp 

1 1 
Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện sốp 
Cộp, tỉnh Sơn La 

146 Sơn La 
BVĐK Bắc 
Yên 

1 1 
Tiểu Khu Phiêng Ban 2, huyện Bắc Yên, 
tỉnh Sơn La 

147 Sơn La 
BVĐK Mộc 
Châu 

1 1 Tiểu khu 11 thị trấn Mộc Châu, Sơn La 

148 Tây Ninh 
TTYT Thị Xã 
Trảng Bàng 

1 1 
Quốc lộ 22, Kp Lộc An, Phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

149 Tây Ninh 
TTYT Thị xã 
Hòa Thành 

1 1 
256 khu phố Long Thới, phường Long 
Thành Trung,Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

150 Thái Bình 
TTKSBT tỉnh 
Thái Bình 

2 2 Số 10 Hoàng Công Chất, P. Quan Trung,  

151 Thái Nguyên 
BV A Thái 
Nguyên 

1 1 
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán 
Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 

152 Thái Nguyên 
TTYT H. Đồng 
Hỷ 

1 1 Phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên 

153 Thanh Hóa 
TTKSBT tỉnh 
Thanh Hóa 

2 2 
474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân Sơn, 
Thành phố Thanh Hóa 

154 Thanh Hóa 
BVĐK Tp 
Thanh Hóa 

2 2 140 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa 

155 Thanh Hóa 
TTYT TP Sầm 
Sơn 

1 1 286 -Lê Lợi -TP Sầm Sơn 

156 Vĩnh Phúc 
Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

1 1 
Trụ sở 2- đường Nguyễn Tất Thành-Thôn 
Trung Thành-Định Trung-Vĩnh Yên- 

157 Yên Bái 
TTYT huyện 
Lục Yên 

1 1 Tổ 9, thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên 

158 Yên Bái 
TTYT huyện 
Văn Yên 

1 1 Tổ 6, TT. Mậu A, H. Văn Yên, Yên Bái 
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159 Yên Bái 
TTYT huyện 
Văn Chấn 

1 1 
Khu 9, TT Nông trường Trần Phú, Huyện 
Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái 

160 Yên Bái 
TTYT TP. Yên 
Bái 

1 1 
Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Thái 
Học, Thành phố Yên Bái 

161 Yên Bái 
TTYT huyện 
Yên Bình 

1 1 
Thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện 
Yên Bình, Tỉnh Yên Bái 

162 Yên Bái 
TTYT huyện 
Trấn Yên 

1 1 Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 

163 Yên Bái 
BVĐKKV 
Nghĩa Lộ 

1 1 
Tổ 1 phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ 
- Tỉnh Yên Bái 

 Tổng cộng  192 187  

 

V. Phân bổ cho Ban quản lý dự án trung ương 

Nội dung Đơn vị tính  Số lượng  Địa chỉ 

Máy tính để bàn Bộ  5 Ngõ 8 Tôn Thất 
Thuyết, Mỹ Đình 2 

Nam từ Liêm Hà Nội 
Máy tính xách tay Chiếc 6 
Máy in đen trắng Chiếc 2 
Máy in màu Chiếc 1 
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